
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ ĐỨC NHUẬN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

Ngày Nguyên quán

tháng (Xóm)

250,900,000 Số điện thoại

1 25-Aug Lê Minh Mẫn X6 Tân Bình 500,000 0903727761

2 25-Aug Lê Thị Tròn X9 Tân phú 1,000,000 0975457240

3 25-Aug Huỳnh Tấn Đạt X7 Tân phú 3,000,000 0908814590

4 25-Aug Huỳnh Phi Sơn X3 Gò Vấp, HCM 500,000 0908222961

5 25-Aug Lê Thái X3 Tp. Đà Lạt 5,000,000

6 25-Aug Lê Quang Hơn X3 Quy Nhơn 500,000 0915434426

7 25-Aug Phạm Bá Dũng X8 Bình Dương 2,000,000 0909244050

8 25-Aug Trần Huyền Phương X9 Quảng Ngãi 500,000 0974286065

9 25-Aug Phạm Bá Công (Nhị) X8 Quận Tân Phú, HCM 1,500,000 0919403596

10 25-Aug Tạ Hồng Tân X3 HCM 3,000,000 0913766126

11 25-Aug Hoàng Tấn Thành X3 Đường 30 tháng 4 , TDM, Bình Dương 1,000,000 0918500640

12 25-Aug Đoàn Thị Kim Anh X3 Tân Phú, HCM 500,000 0945918586

13 25-Aug Lê Quang Điền X3 Bình Tân, HCM 1,000,000 0944340760

14 25-Aug Hồ Văn Hưng X3 HCM 1,000,000 0937960689

15 25-Aug Phạm Văn Bình (Sĩ Bình) X3 HCM 1,000,000 0907272555

16 25-Aug Trần Công Binh X6 HCM 1,000,000 0908468100

17 25-Aug Tạ Vĩnh Ảnh X11 Tân Bình 5,000,000 0936103209

18 25-Aug Lê Văn Công X5 Tân Phú 2,000,000 0903403541

19 25-Aug Trần Chín X5 Tân Bình 1,000,000 0903719750

20 25-Aug Huỳnh Văn Thắng X3 Q12, HCM 1,000,000 0913487811

21 25-Aug Lê Quang Thảo X10 Bình Tân, HCM 2,000,000 0913953551
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22 25-Aug Lê Quang Phước X3 Quận 12 1,000,000 0906650440

23 25-Aug Huỳnh Phi Lâm X3 Tân bình 500,000 0907111170

24 25-Aug Lê Quang Lệnh X10 Lâm Đồng 500,000 0983917368

25 25-Aug Võ Sinh X1 Q Phú Nhuận 1,000,000 0903308005

26 25-Aug Nguyễn Thái X3 Gò Vấp, HCM 500,000 931239

27 25-Aug Nguyễn Hoàng Long Gò Vấp, HCM 2,000,000 0902798183

28 25-Aug Trần Quang Hải X5 1,000,000 0975252440

29 25-Aug Thành (Diệu) 4 Bình Tân, HCM 1,000,000 0918074521

30 25-Aug Lê Quang Mẹo X10 Thủ Đức 500,000 0944930356

31 25-Aug Nguyễn Văn Viên X8 Bình Tân, HCM 500,000 0903606447

32 25-Aug Minh & Hoàng (GĐ Trần Ngọc Thắng) X11 HCM 1,000,000 0907891892

33 25-Aug Bùi Đình Họp X7 Bình Tân, HCM 1,000,000 0903956071

34 25-Aug Đặng Văn Đông X4 11/11 Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, HCM 10,000,000 0913804626

35 25-Aug Đặng Văn Phương X3 Quận 12 1,000,000 0989296939

36 25-Aug Lê Quang Dũng X3 Gò Vấp, HCM 1,000,000 0903184184

37 25-Aug Nguyễn Thảo X4 Gò Vấp, HCM 1,000,000 0903780108

38 25-Aug Nguyễn Thoại Vũ X7 Q12, HCM 1,000,000 0913184847

39 25-Aug Lê Quang Tuyên X3 Đắc Nông 500,000 0932582468

40 25-Aug Lê Quốc Việt X6 Tân Phú, HCM 1,000,000 0908381007

41 25-Aug Đặng Thị Kim Nhẫn X4 Tân Phú, HCM 1,000,000 0946963357

42 25-Aug Nguyễn Thị Thanh Châu X4 35 Bùi Văn Ba, Q7, HCM 300,000 0973192660

43 25-Aug Hồ Thị Kim Xanh (Giáo viên MĐ2) X1 Gò Vấp, HCM 500,000 0706181207

44 25-Aug Nguyễn Ngọc Hùng (3 Thị) X3 403/6 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, HCM 1,000,000 0903318667

45 25-Aug Lê Thanh Hòa X3 Đà Lạt 5,000,000 0963488736

46 25-Aug Nguyễn Trí Trọng X6 Bình Tân, HCM 2,000,000 0903962447

47 25-Aug Nguyễn Văn Mạnh (Bùi Thị Nguyên ) X3 Thủ Đức 1,000,000 0903176417

48 25-Aug Huỳnh Văn Hải (Tuyết Loan ) X3 Q12, HCM 5,000,000 0914027919

49 25-Aug Trần Khương X9 Q12, HCM 500,000 0904385065

50 25-Aug Phạm Thị Đáo X2 Q 12, HCM 200,000

51 25-Aug Nguyễn Tấn Sơn X4 177 Gò Xoài, Bình Tân, HCM 2,000,000 0907956239
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tháng (Xóm)

250,900,000 Số điện thoạiTỔNG CỘNG
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52 25-Aug Nguyễn Thị Anh Thư X4 1,000,000 0979679639

53 25-Aug Trần Thị Chữ X10 Tân Phú, HCM 500,000 0903319477

54 25-Aug Lê Quang Hoa X4 Q12, HCM 1,000,000 0919402571

55 25-Aug Huỳnh Thị Kim Phụng (Huỳnh Rân) X3 Tân Phú, HCM 500,000 0813047366

56 25-Aug Phạm Văn Thanh X4 Bình Tân, HCM 1,000,000 0918101154

57 25-Aug Phạm Văn Thiên X4 Bình Tân, HCM 1,000,000 0913927964

58 25-Aug Đặng Dân (Ốc Ngon) X4 Tân Phú, HCM 2,000,000 0773789889

59 25-Aug Trần Văn Phước X3 Tân Bình, HCM 500,000 0936327834

60 25-Aug Ngô Xuân Trí X10 Hóc Môn 500,000 0907550584

61 25-Aug Tạ Trường Đình X3 Tân Phú, HCM 1,000,000 0903719171

62 25-Aug Nguyễn Hồng Thái X10 Bình Tân, HCM 1,000,000 0937976482

63 25-Aug Võ Thanh X3 Q8, HCM 3,000,000 0918992877

64 25-Aug Trần Dũng Đạt X9 Q12, HCM 1,000,000 0908701792

65 25-Aug Lê Thị Kiều Loan X3 Bình Tân, HCM 500,000 0907630005

66 25-Aug Lê Thị Ni Sa X3 Bình Tân, HCM 1,000,000 0909600650

67 25-Aug Trần Văn Bích X4 Tân Phú, HCM 1,000,000 0913760420

68 25-Aug Lê Quang Hồng Sanh X10 Bình Tân, HCM 300,000 0913801811

69 25-Aug Đặng Thị Thanh Thùy X4 Tân Phú, HCM 1,000,000 0908311888

70 25-Aug Tạ Thị Kim Tuyến X3 Thủ Đức, HCM 500,000 0907101108

71 25-Aug Mai Thị Tươi X2 Q12, HCM 500,000 0913741328

72 25-Aug Đoàn Thị Ngọc Diêu 2 Tân Bình, HCM 500,000 0974030346

73 25-Aug Nguyễn Thi Mai Uyên X6 Bình Chánh, HCM 500,000 0903140934

74 25-Aug Trần Thị Minh Lộc X3 Hóc Môn 500,000 0932169356

75 25-Aug Nguyễn Chế Lan Kim Bình Chánh, HCM 500,000 0985921109

76 25-Aug Trần Thị Kiều Nương X3 Tân Bình, HCM 1,000,000 0937157456

77 25-Aug Trần Anh Khiết X3 37/7 Bùi Dương Lịch, Bình Tân, HCM 1,000,000 0973586074

78 25-Aug Nguyễn Lên X4 Tân phú 2,000,000 0977252928

79 25-Aug Lê Quang Bình X9 Q12, HCM 500,000 0908608286

80 25-Aug Phan Thanh Tính X11 Bình Tân, HCM 500,000 0937009819

81 25-Aug Phạm Đình Thạnh X2 1,000,000
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82 25-Aug Lê Văn Ẩn X3 Bình Tân, HCM 1,000,000 0902381564

83 25-Aug Mai Thị Tâm Anh X3 Biên Hòa 1,000,000 0763569152

84 25-Aug Trần Văn Pháp X3 Bình Tân, HCM 500,000 0903680802

85 25-Aug Nguyễn Thi Xuân Lộc (Phước) X3 Bình Tân, HCM 500,000

86 25-Aug Anh Quảng X6 1,000,000

87 25-Aug Đặng Văn Thọ X3 Tân Bình, HCM 2,000,000 0903914259

88 25-Aug Nguyễn Tấn Pho X6 Thủ Đức, HCM 1,000,000 0918474720

89 25-Aug Võ Duy Cự X4 332/18 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú 1,000,000 0907962230

90 25-Aug Lê Quang Vương X10 Q12, HCM 1,000,000 0932176476

91 25-Aug Trần Văn Nam X1 2,000,000 0973925955

92 25-Aug Trần Văn Lộc X3 Hóc Môn 2,000,000 0903376977

93 25-Aug Hoàng Anh Tuấn X3 Thủ Dầu Một, Bình Dương 1,000,000 0909351211

94 25-Aug Trần Hữu Thành X3 1,000,000 0905335338

95 25-Aug Võ Thị Kim Lài X4 590 Bình Long, Tân Quý, Tân Phú, HCM 1,000,000 0907604089

96 25-Aug Lê Quang Sỹ X3 Daknnong 500,000 0905204647

97 25-Aug Đặng Đức Thắng X4 Tân bình 5,000,000 0903726348

98 25-Aug Trần Công Chánh X5 Q3, HCM 1,000,000 0938240508

99 25-Aug Trương Văn Đức X4 1,000,000 0974620469

100 25-Aug Mai Nhật Khải x3 Q12, HCM 2,000,000 0908815933

101 25-Aug Nguyễn Trung Tín X9 Hóc Môn 500,000 0913654857

102 25-Aug Nguyễn Bảo Linh X10 Bình Tân, HCM 1,000,000 0915754579

103 25-Aug Trần Việt Đạt X9 Gò Vấp, HCM 2,000,000 0902440776

104 25-Aug Trần Duy Nin X9 Gò Vấp, HCM 2,000,000 0909099579

105 25-Aug Trần Thị Lan Anh X9 Quận 12 2,000,000 0978494944

106 25-Aug Lê Thị Vy Vy X3 500,000 0909898914

107 25-Aug Trần Thị Sen ( nhà may Thông Thảo ) X10 Gò Vấp, HCM 500,000 0938237919

108 25-Aug Lê Thị Bích Thúy (Lộc) X1 Tân Bình, HCM ( Chờ chuyển ) 100,000,000 0942982235

109 25-Aug Bùi Hiển (Phụng) X1 1,000,000

110 25-Aug Nguyễn Xem X3 Gò Vấp, HCM 3,000,000 0913937942

111 25-Aug Trương Đức Duy X4 Daknnong 1,000,000 0973608101
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Ngày Nguyên quán
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112 25-Aug Quách Tĩnh (Lê Quang Tĩnh) X9 Hóc Môn 1,000,000

113 25-Aug Đặng Thị Phương Ánh X4 Bình Chánh 300,000 0977412946

114 25-Aug Nguyễn Chế Lan Vân X2 Tân Phú 300,000

115 26-Aug Lê Quang Việt X9 Tân Phú 5,000,000 8.25883536

116 25-Aug Bác Tạ Vĩnh Ảnh X11 Tặng 100 thùng sữa cho chương trình "Về Quê hương Đức Nhuận"

TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP: 250,900,000

TỔNG SỐ TIỀN ĐANG CHỜ CHUYỂN: 100,000,000

SỐ TIỀN MẶT THỰC NHẬN TẠI BUỔI LỄ: 150,900,000

CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ HĐH THÔNG QUA GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG - LẦN 2

1 5-Aug Ngô Hữu Quyết thôn 3 5,000,000  Công ty QNG 

2 5-Aug Trần Văn Lộc thôn 3 20,000,000  Công ty Việt Đông Sơn 

3 6-Aug Bùi Phi Hiệp thôn 1 15,000,000
 Công ty WISDOM 

Alumium 

4 6-Aug Nguyễn Minh Nhật thôn 1 3,000,000

5 6-Aug Bùi Thanh Tân thôn 1 1,000,000

6 6-Aug Phạm Tất Thành thôn 1 1,000,000

7 6-Aug Tạ Thị Thanh Thư thôn 1 1,000,000

8 6-Aug Đặng Thụy Thủy thôn 1 1,000,000

9 6-Aug Lê Thị Thanh Truyền thôn 1 1,000,000

10 6-Aug Nguyễn Thi Dũng thôn 1 500,000

11 6-Aug Nguyễn Thị Thu Kiều thôn 3 500,000

12 8-Aug Trần Nha Đức thắng 10,000,000
 Công ty TNHH XD-QC 

hải Âu 

13 9-Aug Nguyễn Nhật Sang Thôn 3 1,000,000
 Quán Làng nướng (thôn 

3) 

14 11-Aug Lê Quang Nơi Thôn 3 500,000

Trang 5
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15 11-Aug Lê Quang Khải Thôn 3 500,000

16 11-Aug Phạm Bá Công Xóm 8 1,000,000

17 11-Aug Lê Quang Việt Xóm 9 2,000,000

18 11-Aug Đặng Công Duy Thôn 3 1,000,000

19 11-Aug Lê Quang Điền Thôn 3 1,000,000

 Hỗ trợ cho con Ông 

Trần Văn Thảo và con 

bà Chín Minh ở Thôn 3 

20 11-Aug Đôi bóng U50 Đức Nhuận 3,000,000

21 11-Aug Trần Sơn Hải Thôn 1 2,000,000

22 11-Aug Anh Bình (rể Đức Nhuận) Sông Vệ 1,000,000

TỔNG CỘNG 72,000,000

CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP VÀO TÀI KHOẢN HĐH

1 28-Jan Nguyễn Tấn Thận Xóm 5 Bình tân 1,000,000

2 14-Feb Lê Quang Đức Xóm 3 Hoa Kỳ 1,000,000

3 14-Feb Lê Quang Phước Xóm 3 Quận 12 1,000,000

4 16-Feb Nhóm bạn K90-94 Đức Nhuận Họp mặt mùng 1 tết 2019 tại nhà Huỳnh Tấn Đạt 2,000,000

TỔNG CỘNG 5,000,000

TỔNG HỢP 327,900,000

Bà con, mạnh thường quân đóng góp trực tiếp qua tài khoản HĐH 5,000,000

Doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp thông qua giải bóng đá 2019 72,000,000

Doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp thông qua Lễ công bố 250,900,000

NGƯỜI LẬP THỦ QUỸ

Lê Thị Ni Sa Nguyễn Xem Lê Quang Việt

ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC

Trang 6


